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TỜ HƯỚNG DÂN SỬ DỤNG 

Í HUYẾT SXH Cốm tan 

THÔNG BẢO NG 
DỤNG THUỐC. 
THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SĨ 

THÀNH PHẢN: Mỗi gói chứa 3,5 g cao khô hỗn hợp dược liệu chiết được từ 40 g các dược liệu khô sau: 

OẶC DƯỢC SĨ NHỮNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÔN GẶP PHẢI KHI SỬ 

Cỏ nhọ nôi (Herba Eclipiae) sao vàng 6,5 Ø 

Côi xay (Herba Abuili indici) sao vàng 4,0 g 
Bạch mao căn _ (Rhizoma Imperatae cylindricae) 6,5 Ø 

Sài đât (Herba Wedeliae) 6,58 

Kim ngân (Caulis cu ƒolium Lonicerae) 4,0 g 

Hạ khô thảo — (9%/ca Prunelae) sao 4,0 g 
Hòe hoa (Flos Styphnolobii japonici imafwri) 33g 
Sinh khương __ (Rizoma Zingiberis recens) Š,2Ø 

Các tá dược: Đường trắng, maltodextrin, silic dioxyd dạng keo khan và aspartam vừa đủ. 

MÔ TẢ SẢN PHẨM: Thuốc được sản xuất ở dạng cốm tan (chế phẩm dạng cốm, có màu nâu xám, mùi thơm dược liệu, vị — 

đắng nhẹ). 

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 15 gói x 5,5 g 

THUÓC NÀY DÙNG CHO BỆNH GÌ ? 
Thuốc có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiêu, giải độc, an, mát máu, cầm máu. Được dùng để 
- Hỗ trợ điều trị bệnh sốt xuất huyết ‹ do virus Dengue giai đoạn sớm từ ngày thứ 3 trở đi bị sốt cao và có xuất huyết. 

khám và quyết định. ¬ 
- Dùng uông dự phòng bệnh sôt xuât huyệt trong vùng đang có dịch bệnh. 

NÊN DÙNG THUỐC NÀY NHƯ THẺ NÀO VÀ LIÊU LƯỢNG? 
Liều lượng: 

~ Trẻ em từ 15 tuổi trở lên và người lớn: Mỗi lần uống I gói, 3 lần mỗi ngày. Hòa tan trong 1 cốc nước ấm (khoảng 100 ml) 

trước khi uống. 

- Trẻ em từ 6 — 14 tuổi: Mỗi lần uống 1⁄2 gói, 3 lần mỗi ngày. Hòa tan trong Ì cốc nước ấm (khoảng 50 ml) trước khi uống. 

- Trường hợp phòng bệnh: Pha 2 - 3 gói trong Í lít nước để dùng hàng ngày thay nước uống. 

Cách dùng: Dùng qua đường uống, hòa tan trong nước ấm trước khi uống. 

KHI NÀO KHÔNG NÊN DÙNG THUỐC NÀY ? 
- Quá mẫn cảm với bất cứ thành phân nào của thuôc. 
- Nhũ nhi và trẻ em đưới Š tuôi. 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC: Không có báo cáo. 

NÊN TRÁNH DÙNG NHỮNG THUỐC HOẶC THỰC PHÁM GÌ KHI ĐANG SỬ DỤNG THUÓC NÀY? 

Không có báo cáo. 

CÂN LÀM GÌ KHI MỘT LÀN QUÊN KHÔNG DÙNG THUỐC ? tó 

Nếu quên một lần không dùng thuốc thì uống bù ngay một. liều thuốc khi bạn nhớ ra, ngoại trừ lúc đó đã sát gần thời điểm 

phải uông liều thuốc tiếp theo. Không được uống 2 liều thuốc cùng một lúc. Các liều thuốc còn lại nên uống cho đúng giờ. 

CÀN BẢO QUẢN THUÓC NÀY NHƯ THẺ NÀO ? 

Thuốc này cần được bảo quản nơi nhiệt độ không quá 300C, tránh âm. 

NHỮNG DẦU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIÈU. 

Không có báo cáo về sử dụng quá liều. 7 -⁄4⁄
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CÂN LÀM GÌ KÍIT FHƯÓŠ\QUÁ LIỄU KHUYẾN CÁO; 
Nêu như lỡ dùn \ ¿tế gần nhất để được xử trí thích 

I DÙNG THUỐC NÀY 2 
hàn, không thực nhiệt, tiêu phân sống. TẾ, An TRƯỞNG 

ấG nhiều nước để tăng cường hiệu quả. P.TRƯỜNG PHÒNG 
mang thai. 75 S//777/⁄// 

- Chưa có nghiên cứu nào về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái tàu xe, vận hành máy móc. 

KHI NÀO CẢN THAM VẤN BÁC SĨ? 
Khi bạn có điều chỉ thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin, đừng ngần ngại hỏi ngay ý kiến của bác sĩ. 

NÉU CÂN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIÊN CỦA BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ 

HẠN DÙNG CỦA THUỐC: 24 tháng kề từ ngày sản xuắt. 

NHÀ SẢN XUẤT: CÔNG TY CỔ PHẢN BV PHARMA 
Địa chỉ: Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM. 

NGÀY XEM XÉT SỬA ĐÔI, CẬP NHẬT LẠI NỘI DUNG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC: / /2016 

H/ PHÀN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO CÁN BỘ Y TẾ 

DƯỢC LỰC HỌC: 

Bộ Y Tế, ban hành kèm theo QĐ số 1537/QĐ- BYT năm 2014). 

CHỈ ĐỊNH ĐIÊU TRỊ: Thuốc có tác dụng thanh nhiệt, lợi thề ai độc, mát gan, mát máu, cầm máu. Được dùng để 
- Hỗ trợ điều trị bệnh sốt xuất huyết do virus Dengue giai đoạn sớm từ ngày thứ 3 trở đi bị sốt cao và có xuất huyết 
- Có thể dùng kết hợp với Y học hiện đại trong điều trị bệnh sốt xuất huyết Dengue giai đoạn 2 sau khi được Ờ: 

khám và quyết định. 
- Dùng uống dự phòng bệnh sốt xuất huyết trong vùng đang có dịch bệnh. 

LIÊU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: 
Liều lượng: 
- Trẻ em từ 15 tuổi trở lên và người lớn: Mỗi lần uống 1 gói, 3 lần mỗi ngày. Hòa tan trong l cốc nước ấm (khoá Bộ 

trước khi uống. : 

- Trẻ em từ 6 — 14 tuổi: Mỗi lần uống 2 gói, 3 lần mỗi ngày. Hòa tan trong 1 cốc nước ấm (khoảng 50 ml) trướế Kế \ uông. 

- Trường hợp phòng bệnh: Pha 2 - 3 gói trong 1 lít nước để dùng hàng ngày thay nước uống. 

Cách dùng: Dùng qua đường uống, hòa tan trong nước ấm trước khi uống. 

CHÓNG CHÍ ĐỊNH: 
- Quá mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. 

- Nhã nhỉ và trẻ em đưới 5 tuôi. 

CẢNH BẢO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG: 
- Dùng thận trọng cho người có tỳ vị hư hàn, không thực nhiệt, tiêu phân sống. 

- Trong thời gian dùng thuốc nên uống nhiều nước để tăng cường hiệu quả. 

TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ 
- Thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ có thai. 

TÁC DỤNG ĐÓI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: 

Chưa có nghiên cứu nào về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái tàu xe, vận hành máy móc. 

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC 
Không có báo cáo 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN : 
Không có báo cáo 

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ ` 
Không có báo cáo về sử dụng quá liều “Â v 
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